
CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY 

VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TBHH-CVHHKG Kiên Giang, ngày      tháng 6 năm 2025       

THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Rạch Giá 

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang. 

Tên luồng: Luồng hàng hải Rạch Giá. 

Căn cứ Đơn đề nghị số 175/ĐĐN-XNKSBĐATHHMN ngày 19/6/2025 của 

Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc công bố thông 

báo hàng hải về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Rạch Giá năm 2025. 

Căn cứ bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu RG_2506_01 và RG_2506_02, 

do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành 

tháng 6/2025 và các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam cung cấp. 

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang thông báo về thông số kỹ thuật của luồng 

hàng hải Rạch Giá như sau: 

1. Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45 mét, chiều dài tuyến luồng 

2,5 km, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu 

được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 

từ 1,8 mét. 

2. Xuất hiện điểm độ sâu 1,7 mét nằm sát biên trái luồng, tại vị trí có tọa 

độ: 

Hệ VN - 2000 Hệ WGS - 84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

10°00’15,3”N 105°04’00,3”E 10°00’11,6”N 105°04’06,8”E 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI  

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Rạch Giá, căn cứ 

thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để 

có biện pháp hành hải an toàn, lưu ý điểm độ sâu nêu trên và tuyệt đối tuân thủ 

sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang. 
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Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 1./. 

Nơi nhận: 
- Cục HHĐTVN (để b/c); 

- UBND tỉnh Kiên Giang; 

- Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; 

- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang; 

- Các Cảng vụ Hàng hải; 

- Các Cảng vụ Đường thủy nội địa; 

- Tổng Công ty BĐATHH Việt Nam; 

- Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam; 

- Cty TNHH MTV TT ĐT Hàng hải VN; 

- Các Đại lý hàng hải; Các doanh nghiệp chủ tàu; 

- XNKS Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Website Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang; 

- Phòng QLCKHT, các Đại diện trực thuộc; 

- Lưu: VT, ATANHH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kiến Hải 

 

 
1 Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, Điều 47, Nghị định 

số 58/2017/NĐ-CP. 
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